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CARB ULEF

VÁN MỎNG MẶT 

NGOÀI ≥ 0,7 MM 
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Độ dày thực tế, số lớp ép và dung sai có thể khác với tiêu chuẩn ban đầu tùy thuộc vào 
các điều khoản đã thỏa thuận với khách hàng.

Độ dày danh nghĩa của ván ép, mm Dung sai độ dày, mm 

3 – 5 –0.2: +0.2

–0.3: +0.3

–0.5: +0.5

6 – 15

18 – 30

Độ dài hoặc độ 

rộng của tấm 

ván ép, mm
Dung sai, mm

1,220 / 1,250 ±3.0

1,500 / 1,525 ±4.0

Kích cỡ chuẩn, dài × rộng, mm (ft)

1.525 × 1.525 (5×5)
1.220 × 1.525 (4×5)/1.250 × 1.525 (4×5)
1.525 × 1.250 (5×4)/1.525 × 1.250 (5×4)

Độ dày, mm 3-30 (có cung cấp độ dày đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng)

Phẩm cấp ván mỏng mặt ngoài T B/B, T B/BB, T BB/BB, T B/CP, T BB/CP, T CP/CP

Loại keo Keo nội thất

Phân loại khí thải formaldehyde E1

Mật độ, kg/m3 640-700

Hàm lượng ẩm, %  10

Sản xuất theo giấy phép STO 52654419-005-2018 Ván ép Gỗ Bạch dương SVEZA TOY. Xem thêm về STO đến mục Thư viện tại www.sveza.com

"Ván ép gỗ bạch dương 100 % đảm bảo an toàn cho đồ chơi và 
đồ nội thất trẻ em. Là một trong số ít nhà sản xuất được miễn 
trừ CARB ULEF, SVEZA đảm bảo thỏa mãn những yêu cầu an 
toàn nghiêm ngặt nhất của thế giới."

SVEZA TOY VÁN ÉP GỖ BẠCH DƯƠNG 100 % DÀNH 
CHO ĐỒ CHƠI VÀ ĐỒ NỘI THẤT TRẺ EM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DUNG SAI ĐỘ DÀY DUNG SAI KÍCH CỠ

Tiêu chuẩn EN 13986 FPC 

được chứng nhận bởi Cơ 

quan Kiểm định 1075 - 

MPA Bremen


